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Trường THPT Hoài Ân

Năm học 2019-2020

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4

1
SH - 

T.ThiênL
SH - T.Vân SH - T.Thịnh SH - C.Tuyết

SH - 

C.LangL
SH - C.Thoa SH - T.Mót SH - T.Cẩm SH - C.Sự SH - C.Hà SH - T.BThọ

SH - 

C.OanhL

SH - 

C.ThủyL
SH - T.NHải

2 HOA - T.Vân
TIN - 

T.Trung

VAN - 

C.Diệp

SINH - 

C.Tuyết

LY - 

C.LangL

SINH - 

C.Thoa

TOAN - 

C.Huê

LY - 

T.ThiênL
Anh - C.Sự Anh - C.Hà SU - T.Nam

LY - 

C.OanhL

LY - 

C.ThủyL

Anh - 

T.NHải

3
VAN - 

C.Diệp

TOAN - 

T.LHải

TIN - 

T.Trung

Anh - 

T.Thịnh
DIA - C.Anh

GDCD - 

T.Nam

VAN - 

T.Thái

CN - 

C.LangL

TOAN - 

C.Huê

HOA - 

T.Dung

TOAN - 

T.BThọ
Anh - C.Hiệp SU - C.Yến

LY - 

T.ThiênL

4
VAN - 

C.Diệp

SINH - 

T.Mót
SU - C.Yến

TOAN - 

T.LHải

Anh - 

T.Thịnh

CN - 

C.LangL

VAN - 

T.Thái

TOAN - 

C.Huê

LY - 

C.OanhL
SU - T.Nam

HOA - 

T.Dung

CN - 

T.ThiênL

TIN - 

T.Trung
DIA - C.Anh

5
LY - 

T.ThiênL

TOAN - 

T.LHải

Anh - 

T.Thịnh
DIA - C.Anh SU - C.Yến

1 SU - C.Yến
TIN - 

T.Trung

LY - 

C.ThủyL

GDTC - 

T.Thường

TOAN - 

T.LHải

VAN - 

T.Thái
DIA - C.Anh

TOAN - 

C.Huê

VAN - 

C.Diệp

GDQP - 

T.Cẩm

SINH - 

C.Tuyết

SINH - 

C.Thoa
Anh - C.Hà HOA - T.Vân

2
GDCD - 

C.Yến

TOAN - 

T.LHải

TIN - 

T.Trung

Anh - 

T.Thịnh

SINH - 

C.Tuyết

VAN - 

T.Thái
Anh - C.Sự

GDTC - 

T.Thường

VAN - 

C.Diệp
Anh - C.Hà

GDQP - 

T.Cẩm

VAN - 

T.TThọ

TOAN - 

C.Huê

SINH - 

C.Thoa

3
GDQP - 

T.Cẩm
SU - C.Yến

VAN - 

C.Diệp

TIN - 

T.Trung

Anh - 

T.Thịnh
Anh - C.Hà

HOA - 

T.Dung

VAN - 

T.Thái
Anh - C.Sự

TOAN - 

C.Huê

VAN - 

T.TThọ
SU - T.Nam

DIA - 

C.Anh

TOAN - 

T.LHải

4
TIN - 

T.Trung

LY - 

C.ThủyL

VAN - 

C.Diệp
SU - C.Yến

VAN - 

T.TThọ

TOAN - 

T.Trưởng

VAN - 

T.Thái
Anh - C.Sự SU - T.Nam

GDTC - 

T.Thường
DIA - C.Anh

HOA - 

T.Dung

SINH - 

T.Phong

TOAN - 

T.LHải

5

1
KYTHUAT - 

C.Thoa

VAN - 

C.Diệp

GDTC - 

T.Thường

VAN - 

T.TThọ
HOA - T.Vân

LY - 

C.LangL

TIN - 

T.Trung
Anh - C.Sự

SINH - 

T.Mót
Anh - C.Hà

Anh - 

T.NHải

GDQP - 

T.Cẩm

GDCD - 

C.Yến

LY - 

T.ThiênL

2
TOAN - 

T.BThọ

VAN - 

C.Diệp

TOAN - 

T.LHải

VAN - 

T.TThọ

GDCD - 

C.Yến

VAN - 

T.Thái

CN - 

C.LangL

GDTC - 

T.Thường
Anh - C.Sự

TIN - 

T.Trung

LY - 

C.ThủyL

GDTC - 

T.Bền

GDQP - 

T.Cẩm

Anh - 

T.NHải

3
LY - 

T.ThiênL

GDTC - 

T.Bền

LY - 

C.ThủyL
HOA - T.Vân

TOAN - 

T.LHải

TOAN - 

T.Trưởng
Anh - C.Sự

SINH - 

C.Thoa

HOA - 

T.Dung

LY - 

C.OanhL

TOAN - 

T.BThọ
Anh - C.Hiệp

TOAN - 

C.Huê

VAN - 

T.Thái

4
SINH - 

T.Mót

KYTHUAT - 

C.Thoa
HOA - T.Vân

TOAN - 

T.LHải

GDTC - 

T.Thường

TOAN - 

T.Trưởng

TOAN - 

C.Huê

HOA - 

T.Dung

CN - 

C.OanhL

GDCD - 

C.Yến

TIN - 

T.Trung

TOAN - 

T.BThọ

GDTC - 

T.Bền

VAN - 

T.Thái

5

1
Anh - 

T.NHải
HOA - T.Vân SU - C.Yến

TIN - 

T.Trung

VAN - 

T.TThọ
DIA - C.Anh Anh - C.Sự

HOA - 

T.Dung

GDTC - 

T.Thường

VAN - 

C.Diệp

GDTC - 

T.Bền

GDCD - 

T.Nam

VAN - 

T.Thái

GDQP - 

T.Cẩm

2
TOAN - 

T.BThọ

Anh - 

T.NHải

GDQP - 

T.Cẩm
HOA - T.Vân

VAN - 

T.TThọ

GDTC - 

T.Thường
SU - T.Nam Anh - C.Sự DIA - C.Anh

VAN - 

C.Diệp

LY - 

C.ThủyL

HOA - 

T.Dung

VAN - 

T.Thái

GDTC - 

T.Bền

3
GDTC - 

T.Bền

KYTHUAT - 

C.Thoa
HOA - T.Vân

LY - 

C.LangL

GDTC - 

T.Thường

HOA - 

T.Dung

GDCD - 

T.Nam

TOAN - 

C.Huê

GDCD - 

C.Yến

CN - 

C.OanhL

VAN - 

T.TThọ

TOAN - 

T.BThọ

LY - 

C.ThủyL

TIN - 

T.Trung

4
KYTHUAT - 

C.Thoa

VAN - 

C.Diệp

GDTC - 

T.Thường

GDCD - 

C.Yến

TIN - 

T.Trung
SU - T.Nam

TOAN - 

C.Huê

CN - 

C.LangL

LY - 

C.OanhL
DIA - C.Anh

VAN - 

T.TThọ

TOAN - 

T.BThọ

GDTC - 

T.Bền

VAN - 

T.Thái

5

1 DIA - C.Anh
GDQP - 

T.Cẩm

TOAN - 

T.LHải

KYTHUAT - 

C.Tuyết
SU - C.Yến Anh - C.Hà

LY - 

T.ThiênL

VAN - 

T.Thái

VAN - 

C.Diệp

GDTC - 

T.Thường

GDTC - 

T.Bền

VAN - 

T.TThọ

HOA - 

T.Vân

Anh - 

T.NHải

2
GDTC - 

T.Bền
DIA - C.Anh

KYTHUAT - 

C.Tuyết

GDTC - 

T.Thường

TOAN - 

T.LHải

GDQP - 

T.Cẩm

CN - 

C.LangL

VAN - 

T.Thái

CN - 

C.OanhL

VAN - 

C.Diệp

Anh - 

T.NHải

VAN - 

T.TThọ

TOAN - 

C.Huê
HOA - T.Vân

Thứ 5

Thứ 6

Thời khóa biểu lớp

(Áp dụng từ ngày 18-5-2020)
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3
Anh - 

T.NHải

GDCD - 

C.Yến

Anh - 

T.Thịnh

LY - 

C.LangL

KYTHUAT - 

C.Tuyết

HOA - 

T.Dung

LY - 

T.ThiênL

TIN - 

T.Trung

TOAN - 

C.Huê

LY - 

C.OanhL

CN - 

C.ThủyL
Anh - C.Hiệp

VAN - 

T.Thái
DIA - C.Anh

4
VAN - 

C.Diệp
HOA - T.Vân

GDCD - 

C.Yến

VAN - 

T.TThọ

TIN - 

T.Trung

LY - 

C.LangL

GDTC - 

T.Thường

GDQP - 

T.Cẩm

HOA - 

T.Dung

TOAN - 

C.Huê

Anh - 

T.NHải
DIA - C.Anh

CN - 

C.ThủyL

TOAN - 

T.LHải

5
TIN - 

T.Trung

LY - 

C.ThủyL
DIA - C.Anh SU - C.Yến

Anh - 

T.Thịnh

1 SU - C.Yến
Anh - 

T.NHải

KYTHUAT - 

C.Tuyết

TOAN - 

T.LHải

GDQP - 

T.Cẩm

CN - 

C.LangL

SINH - 

T.Mót
DIA - C.Anh

GDTC - 

T.Thường

HOA - 

T.Dung

GDCD - 

T.Nam

TIN - 

T.Trung
Anh - C.Hà

GDTC - 

T.Bền

2 HOA - T.Vân SU - C.Yến
TOAN - 

T.LHải

KYTHUAT - 

C.Tuyết

LY - 

C.LangL

TIN - 

T.Trung

GDTC - 

T.Thường
SU - T.Nam

GDQP - 

T.Cẩm

TOAN - 

C.Huê
DIA - C.Anh

GDTC - 

T.Bền
Anh - C.Hà

CN - 

T.ThiênL

3
Anh - 

T.NHải

GDTC - 

T.Bền

Anh - 

T.Thịnh

GDQP - 

T.Cẩm

KYTHUAT - 

C.Tuyết

GDTC - 

T.Thường

HOA - 

T.Dung

LY - 

T.ThiênL

TOAN - 

C.Huê

CN - 

C.OanhL

TOAN - 

T.BThọ
DIA - C.Anh

HOA - 

T.Vân
SU - C.Yến

4
TOAN - 

T.BThọ

Anh - 

T.NHải

SINH - 

C.Tuyết

Anh - 

T.Thịnh
HOA - T.Vân Anh - C.Hà

GDQP - 

T.Cẩm

GDCD - 

T.Nam

TIN - 

T.Trung

SINH - 

T.Mót

HOA - 

T.Dung

LY - 

C.OanhL

DIA - 

C.Anh

GDCD - 

C.Yến

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Trưởng
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Thứ 7


